
STT NGÀY SINH SBD PHÒNG Ghi chú

1 Lê Quốc An 21/10/2008 D008 15

2 Võ Phi Bảo Ân 25/08/2008 D009 15

3 Lê Ngọc Hồng Anh 14/05/2008 D031 15

4 Phạm Quốc Anh 18/10/2008 D032 15

5 Đoàn Nguyên Chương 26/04/2008 D043 16

6 Nguyễn Chí Cường 15/07/2008 D051 16

7 Huỳnh Quốc Đạt 24/12/2008 D061 16

8 Nguyễn Thị Duyên 05/09/2008 D078 17

9 Hồ Thị Cẩm Hảo 29/07/2008 D100 18

10 Lê Minh Hòa 26/09/2008 D110 18

11 Lương Mi Hồng 08/03/2008 D115 18

12 Trần Nữ Minh Hương 18/06/2008 D119 18

13 Trần Tuấn Khải 10/05/2008 D128 18

14 Lê Nam Khánh 10/12/2008 D139 19

15 Nguyễn Nam Khánh 25/01/2008 D140 19

16 Nguyễn Xuân Khôi 11/10/2008 D157 19

17 Nguyễn Xuân Khương 11/10/2008 D158 19

18 Trần Minh Kỳ 29/03/2008 D161 19

19 Lương Đỗ Thùy Linh 06/05/2008 D173 20

20 Nguyễn Trí Lợi 16/09/2008 D177 20

21 Nguyễn Thị Thảo My 01/08/2008 D201 21

22 Huỳnh Thị Kim Mỹ 30/12/2007 D203 21

23 Mai Thùy Ngân 19/12/2008 D212 21

24 Nguyễn Thụy Kim Ngân 24/01/2008 D213 21

25 Nguyễn Ngọc Nguyên 16/11/2007 D233 22

26 Nguyễn Thành Nhân 02/10/2008 D237 22

27 Nguyễn Hoàng Yến Như 26/12/2008 D252 22

28 Nguyễn Hoàng Minh Nhựt 09/03/2007 D254 22

29 Trần Minh Phi 20/11/2008 D260 22

30 Trần Hoàng Phúc 29/04/2008 D276 23

31 Phạm Huỳnh Hữu Phước 08/01/2008 D279 23

32 Thích Nhật Hán Quân 05/10/2008 D290 23

33 Nguyễn Ngọc Minh Tâm 17/09/2008 D311 24

34 Lê Thị Phương Thảo 08/01/2008 D322 24

35 Trần Ngọc Anh Thư 09/08/2008 D347 25

36 Trần Phạm Anh Thư 14/04/2008 D348 25

37 Đặng Bảo Trâm 29/09/2008 D368 26

38 Trần Minh Trí 09/10/2008 D376 26

39 Phạm Thanh Trúc 01/06/2008 D383 26

40 Đàm Đình Việt 13/05/2008 D404 27

41 Trần Lê Phương Vy 14/11/2008 D415 27
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42 Nguyễn Ngọc Như Ý 09/08/2008 D417 27

43 Hà Kim Yến 24/10/2008 D419 27

44 Mạch Kim Ngọc 30/03/2007 D428 27


